TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NỘI DUNG ÔN TẬP
Vị trí việc làm giảng viên đại học Khoa Công nghệ và Kỹ thuật

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Detailed course syllabus)
1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)
· [bookmark: _GoBack]Tên học phần (tiếng Việt):	SÁNG TÁC KIẾN TRÚC (Có bài tập lớn)
· Tên học phần (tiếng Anh):	Architectural creation
· Trình độ đào tạo:		Đại học	
· Mã học phần:			….
· Số tín chỉ 		            03
· Số giờ lý thuyết: 40 
· Số giờ thảo luận: 05
· Số giờ thực hành, thực nghiệm: 0
· Các học phần tiên quyết (nếu có): 
· Hình hoạ và vẽ kỹ thuật
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions) 
Học phần cung cấp những khái niệm chung về phương pháp sáng tác kiến trúc; ngôn ngữ kiến trúc và khái niệm liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc tổ chức không gian, nguyên lý tổ hợp trong thiết kế kiến trúc; nghệ thuật cấu trúc kiến trúc và phương pháp luận, tư duy sáng tác kiến trúc.
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3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)
[bookmark: _Hlk86254059][bookmark: _Hlk86298270]Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học
	Tuần
	Nội dung
	Tài liệu đọc
	Hoạt động dạy và học
	Đánh giá
	CĐR
(CLOs)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Buổi học 01
Chương 1. Định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc và khái niệm về hình thức 
1.1. Kiến trúc là gì
1.2. Kiến trúc và thiên nhiên
1.3. Các yếu tố tạo thành kiến trúc
	[1]
Chương 1


	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, yêu cầu đối với môn học, hình thức thi
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Chuẩn bị giáo trình chính, bút, giấy viết.
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
-Trả lời câu hỏi

	CLO 1.1

	2
	Buổi học 02
1.3. Các yếu tố tạo thành kiến trúc (Tiếp theo)
Chương 2. Ý nghĩa xã hội của kiến trúc và yêu cầu đối với kiến trúc 
2.1. Ý nghĩa xã hội của kiến trúc
2.2. Những yêu cầu đối với kiến trúc
	[1] Chương1, 
Chương 2

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.1
CLO 2.1


	3
	Buổi học 03
Chương 3. Ngôn ngữ kiến trúc và một số khái niệm liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc 
3.1. Những thành phần của ngôn ngữ kiến trúc
3.1.1. Những thành phần hình học của ngôn ngữ kiến trúc
3.1.2. Điểm trong kiến trúc
	[1]
Chương 3


	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	4
	Buổi học 04
3.1.3. Tuyến trong kiến trúc
3.1.4. Diện trong kiến trúc
	[1]
Chương 3
	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi
	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	5
	Buổi học 05
3.1.5. Hình khối và không gian
3.1.6. Các hệ thống tổ chức không gian kiến trúc
	[1]
Chương 3
	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi
	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	6
	Buổi học 06
3.1.7. Mối liên hệ giữa các không gian
3.1.8. Ánh sáng, bóng đổ, màu sắc, chất cảm và hoa văn của vật liệu
3.1.9. Sự kết hợp của ngôn ngữ kiến trúc với ngôn ngữ của các ngành nghệ thuật tạo hình và phi tạo hình khác

	[1]
Chương 3 

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	7
	3.2. Một số khái niệm liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc
3.2.1. Hình ảnh kiến trúc bộ phận và tổng thể
3.2.2. Cá tính, đặc điểm và phong cách
3.2.3. Truyền thống và đổi mới

	[1]
Chương 3

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	8
	Buổi học 08
3.3.4. Các cặp phạm trù đối lập và sự thống nhất giữa các mặt đối lập

	[1]
Chương 3

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng, làm bài tập
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1

	9
	Buổi học 09
Chương 4. Nguyên lý tổ hợp kiến trúc 
4.1. Thống nhất và biến hóa	
4.2. Các khái niệm về tương phản và vi biến, vần luật và nhịp điệu, chủ yếu, thứ yếu, trọng điểm, liên hệ và phân cách
4.2.1. Tương phản và vi biến
4.2.2. Vần luật và nhịp điệu, sự cắt đoạn nhịp điệu
	[1]
Chương 4

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	10
	Buổi học 10
4.2.3. Chủ yếu và thứ yếu
4.2.4. Trọng điểm
4.2.5. Liên hệ và phân cách
	[1]
Chương 4

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	11
	Buổi học 11
4.3. Cân bằng và ổn định, tỷ lệ và tỷ xích
4.3.1. Cân bằng và ổn định
4.3.2. Tỷ lệ và tỷ xích, hệ thống Modulor
	[1]
Chương 4

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	12
	Buổi học 12
4.4. Những quy luật về thị giác và các quy luật về đối chiếu liên tưởng
4.4.1. Việc vận dụng trong thiết kế và cảm thụ của kiến trúc những quy luật thị giác
4.4.2. Một số phương pháp sửa đổi ấn tượng và cảm giác sai và vấn đề biến hình phối cảnh
	[1]
Chương 4
	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	13
	Buổi học 13
Chương 5. Nghệ thuật cấu trúc kiến trúc và phương pháp luận, tư duy sáng tác kiến trúc 
5.1. Cấu trúc kiến trúc
5.2. Phương pháp luận và tư duy sáng tác kiến trúc
	[1]
Chương 5
	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	14
	Buổi học 14
5.2. Phương pháp luận và tư duy sáng tác kiến trúc
	[1]
Chương 5

	Giảng viên
- Thuyết trình và nêu vấn đề thảo luận
Sinh viên
- Lắng nghe, ghi chép, tham gia vào xây dựng bài giảng
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi

	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	15
	Đánh giá quá trình
	[1] Chương 1- 5

	Giảng viên
- Ra câu hỏi 
Sinh viên
- Làm bài tập
	- Điểm danh
- Bài tập
	CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	Lịch thi
	Thi cuối kỳ
	Toàn bộ
	Thi tự luận
	Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi
	Xem Bảng 3
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